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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM 

- Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:             u   ảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B    u  n       ; 

2.  n    u   n     n . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th   n    n  –     ký 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức tham gia phiên tòa:  
ông       n      - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ   c, xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số 112/2020/TLST/HSST ngày 

06 t án  5 năm 2020, theo Quyết đ n  đ   vụ án ra xét xử số 

166/2020/Q XXS -HS ngày 08 t án  06 năm 2020, đối với  á  b  cáo: 

1.   u  n  ăn   ; s n  năm: 1977; t i:  ả    ơn ; hộ khẩu t   ng trú: 

 u  n   m Sá    t n   ả    ơn ; t m tr : k u p ố 3  p   n  Linh Trung  quận 

  ủ         n  p ố          n ; nghề nghi p: t     ; trìn  độ văn  oá ( ọc 

vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc t ch: Vi t Nam; 

con ông:   u  n  ăn   ; và bà    n       :      có v  con; tiền án: không; tiền 

sự: không; b  bắt, t m giam từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019  đ  c thay 

đổi bi n p áp n ăn   ặn cấm đ  k ỏ  nơ     tr .  (Có mặt) 

2.   ều  ăn    ; s n  năm: 1983; t i:       ; hộ khẩu t   ng trú:  u  n 

      ền   t n  Bìn     ớ ; t m tr :     n  17  quận     ấp     n  p ố        

Minh; nghề nghi p: công nhân; trìn  độ văn  oá ( ọc vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông:   ều  ăn     và 

  u  n     Nh;         v  con; tiền án: không; tiền sự: không; b  bắt, t m giam 

từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019  đ    t    đổi bi n p áp n ăn   ặn cấm 

đ  k ỏ  nơ     trú. (Có mặt) 

3.   u  n  ăn  ; s n  năm: 1986; t i: Bắ    n; Hộ khẩu t   ng trú u  n 

     ớ   t n  Bắ  K n;   m tr : p   n    n       t          n  t n  Bìn  

  ơn ; nghề nghi p: công nhân; trìn  độ văn  oá ( ọc vấn): 12/12; dân tộc:    ; 
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giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông:   u  n  ăn   và 

bà:   ơn      B;    v  01 con s n  năm 2017; tiền án: không; tiền sự: không; b  

bắt, t m giam từ ngày 11/11/2019 đến ngày 20/11/2019  đ    t    đổi bi n pháp 

n ăn   ặn cấm đ  k ỏ  nơ     tr . (Có mặt) 

4.   u  n     X; s n  năm: 1990; t i:      n ; hộ khẩu t   ng trú:  u  n 

  n  ộ   t n       n ;     ở: p   n    n   run   quận   ủ      t  n  p ố    

      n ; nghề nghi p:  u n  án; trìn  độ văn  oá ( ọc vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: N ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc t ch: Vi t Nam; con ông:   u  n Xuân 

H; và bà:          ;       n  đ  ly hôn,    01 con s n  năm 2016; tiền án: 

không; tiền sự: không; b  bắt, t m giam từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 

đ    t    đổi bi n p áp n ăn   ặn cấm đ  k ỏ  nơ     tr . (Có mặt) 

         qu ền     n     vụ    n qu n:  

1/      u n       o n  r – s n  năm: 1986; đ      p   n  Linh Trung  

quận   ủ    , t  n  p ố          n   (vắn  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ án đ  c tóm tắt n   s u: 

[1] Lúc 15 gi  30 phút ngày 11/11/2017, t   quán    p   “  m    n” đ a 

ch : số 48   đ  ng 8, khu phố 3  p   ng Linh Trung, quận Thủ   c, Th phố H  

      n    ội Cản  sát   ều tra tội ph m về Trật tự xã hội - Công an quận Thủ 

  c kiểm tra, bắt quả tang Nguy n  ăn   , Kiều  ăn    , Nguy n  ăn  , 

Nguy n Th  X đ n  đán    c bằng hình th     ơ      “  ỏm”  ằng bộ bài tây 52 

lá, m i ván chia làm 04 tụ, m i tụ 09 lá bài, kết t    ván     n     n o   n  t đ ểm 

nhất sẽ thắn  v  ăn t ền 03 n   i còn l    n     t u  n ì   un  20 000 đ ng, 

n     t u       un  40 000 đ n   n     t u     t   un  60 000 đ n   n   i nào 

b  cháy (không có phỏm    un  80 000 đ n   n     n o đ  c ù (có 03 phỏm) thì 

ăn 03 n   i còn l i m   n     100 000 đ n  n n đ  dẫn giả   á  đố  t  ng cùng 

về trụ sở lập biên bản bắt n   i ph m tội quả tang, thu gi  vật ch ng g m 01 bộ 

    t   52  á  7 350 0000 đ ng tiền sử dụng vào mụ  đ    đán    c.  

Quá trìn  đ ều tra, các b   áo khai nhận:  

Nguy n  ăn    khai: Khoảng 15 gi  ngày 11/11/2019, Th tới quán cà phê 

“  m    n” để uốn  n ớc. T   đ   Th gặp   ều  ăn     và Nguy n  ăn  , cả 

ba rủ n  u đán      “  ỏm” ăn t ền. Th sử dụng số tiền 550 000 đ n  để đán  

b      ơ  đ  c khoảng 06 ván, Th thắn  01 ván ăn đ  c 40 000 đ ng. còn l i thì 

t u  đến khoảng 15 gi  20 phút có Nguy n Th  X   n v o   ơ   ùn   

 ến 15 gi  30 phút cùng ngày, cả n  m đ n  đán    c thì b   ơ qu n 

Công an bắt qua tang, thu gi  của Th t i chiếu b   400 000 đ n     t ền dùn  để 

đán    c, Th đ  t u  150 000 đ ng. 
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  ều  ăn     khai: Khoảng 15 gi  ngày 11/11/2019, Nga tớ  quán c  phê 

“  m    n” để uốn  n ớc. T   đ        ặp Nguy n  ăn    và Nguy n  ăn  , 

cả ba rủ n  u đán      “  ỏm” ăn t ền (       n   i mua bài t i 01 ti m t p hóa 

ven đ  ng), Nga sử dụn  2 100 000 đ n  đán         ơ  đ  c khoản  06 ván ăn 

hay thua Nga không nhớ r    ến khoảng 15 gi  20 phút có Nguy n Th  X xin vào 

  ơ   ùn    ến 15 gi  30 phút cùng ngày, cả n  m đ n  đán    c thì b   ơ qu n 

Công an bắt quả tang, thu gi  của Nga t i chiếu b   500 000 đ ng, tiền Nga dùng 

để đán    c, thu trong ví củ      1 300 000 đ n      m n  t eo để đán    c, 

    đ  t u  300 000 đ ng. 

Nguy n  ăn   khai: Khoảng 15 gi  ngày 11/11/2019, T i quán c  phê 

“  m    n”, Hoan gặp   ều  ăn     và Nguy n  ăn   , Th và Nga rủ Hoan 

  ơ  đán      “  ỏm” ăn t ền (không nhớ r  n   i nào rủ đầu t  n   o n đ ng ý 

và sử dụn  3 100 000 đ n  để đán        o n   ơ  đ  c khoản  06 ván tron  đ  

ù 01 ván ăn đ    160 000 đ ng còn l   ăn t u   oan không nhớ r   đến khoảng 15 

gi  20 phút có Nguy n Th  X   n v o   ơ   ùn    ến 15 gi  30 phút cùng ngày, 

cả n  m đ n  đán    c thì b   ơ qu n   n   n  ắt quả tang, thu gi  của Hoan t i 

chiếu b   850 000 đ ng là tiền  o n dùn  để đán    c, thu trong ví của Hoan 

2 700 000 đ n   o n m n  t eo để đán        o n đ  t ắn  đ    số t ền 450.000 

đ ng. 

Nguy n Th  X khai: Khoảng 15 gi  20 phút ngày 11/11/2019, Xây tới 

quán    p   “  m    n” để uốn  n ớc. T   đ    X    ặp 03 n   i khác ng i 

tron       đ n  đán      “  ỏm” ăn t ền nên X     n v o   ơ   ùn   X   sử dụng 

1 600 000 đ n  để đán        ến 15 gi  30 phút  ùn  n     tron      đ n       

    ván đầu tiên thì b   ơ qu n   n   n  ắt quả tang, thu gi  tron  n   i Xây 

1 600 000 đ ng sử dụn  để đán    c. 

 u n      Loan Tr (chủ quán n ớc) khai: Khoảng 15 gi  ngày 

11/11/2019   á  đố  t  ng trên vào quán cà phê uốn  n ớc, khi ch  Trinh mang 

n ớ  r  t ì  á  đố  t  n  tr n      đán       k    á  đố  t  ng trên rủ n  u đán  

bài có nói chuy n lớn tiếng thì ch  Trinh có biết n  n  k  n  n       đán      ăn 

tiền  đến khoảng 15 gi  30 p  t  ùn  n     ơ qu n   n   n ập vào bắt quả tang 

ch  Trinh mới biết  á  đố  t  n  tr n đán      ăn t ền t i quán cà phê của mình, 

ch   r n  k  n  đ ng ra thu tiền   u v   ũn  k  n   án       o  á  đố  t  ng 

trên. 

Nguy n  ăn   , Kiều  ăn    , Nguy n  ăn  , Nguy n Th  X khai nhận 

tự đán      ăn t u  vớ  n  u  k  n        đ ng ra thu tiền xâu và chủ quán cà phê 

không bán bài, không thu tiền xâu. 

Vật ch ng:  

+Số tiền 7.350 000 đ n  để đán       tron  đ  t u     số tiền 1.750.000 

đ ng thu t i chiếu b c (của Nguy n  ăn    400 000 đ ng, Kiều  ăn     500.000 

đ n   Nguy n  ăn   850 000 đ ng); số tiền 5 600 000 đ ng thu gi  tron  n   i 
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 á  đố  t  n  dùn  để đán    c g m: Nguy n Th  X 1 600 000 đ ng, Kiều  ăn  

Ng 1 300 000 đ ng, Nguy n  ăn   2 700 000 đ ng. 

+ 01 bộ bài tây 52 lá.  

T i phiên tòa,  á      áo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  , 

  u  n     X khai nhận toàn bộ hành vi ph m tộ  n   nội dung Cáo tr ng truy tố.  

[2] Bản Cáo tr ng số 118/CT-VKS ngày 05/5/2020 của Vi n kiểm sát nhân 

dân quận Thủ   c truy tố b  cáo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  , 

  u  n     X về tộ  “ án     ” t eo k oản 1   ều 321 Bộ luật hình sự năm 

2015  đ  c sử  đổi bổ sun  năm 2017 

T   p   n t    đ i di n Vi n kiểm sát gi  quyền công tố luận tội và tranh 

luận: gi  nguyên quyết đ nh truy tố  đề ngh  Hộ  đ ng xét xử tuyên  á      áo 

  u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     X p  m tộ  “ án  

   ”  áp dụn  khoản 1   ều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, và các tìn  t ết   ảm 

n ẹ: khai báo Th k ẩn  p  m tộ   ần đầu v  t uộ  tr  n    p  t n    m trọn  để 

 ử p  t  á      áo từ 06 (sáu  t án  đến 09(   n  t án  tù; vật    n   ử    t eo 

qu  đ n  p áp  uật   

B  cáo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     X 

không tranh luận hoặc bào ch a gì.  

Các b  cáo nói l i sau cùng:  

B  cáo   u  n  ăn    xin giảm nhẹ hình ph t      áo đ    ết      ủ  mìn .  

B  cáo   ều  ăn     đ  biết   n  v   ủ  mìn     sai trái, xin tòa xử nhẹ.  

B  cáo   u  n  ăn   xin Tòa cho b  cáo m   án nhẹ   o     áo  ơ  ộ  

sử     .  

B  cáo   u  n     X biết tội, xin Tòa xử nhẹ, ăn năn  ối l i, xin h a 

không tái ph m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung vụ án   ăn    vào các tài li u trong h  sơ vụ án đ  

đ  c tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhận đ n  n   s u:  

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng củ   ơ qu n  ản  sát đ ều tra Công an 

quận Thủ        ều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân quận Thủ   c, Kiểm sát 

v  n tron  quá trìn  đ ều tra, truy tố đ  t ực hi n đ n  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tụ  qu  đ nh của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trìn  đ ều tra và t i phiên tòa, b  cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết đ nh củ   ơ qu n t ến hành tố 

tụn   n   i tiến hành tố tụn    o đ   á    n  v   qu ết đ nh của cơ qu n t ến hành 

tố tụn   n   i tiến hành tố tụn  đ  t ực hi n đều h p pháp. 
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[2]     k     ủ   á      áo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn 

H,   u  n     X p ù   p vớ  n  u  p ù   p vớ      k     ủ  n        qu ền      

n     vụ    n qu n đến vụ án     n  ản  ắt     n          n  v  p  m tộ  quả 

t n   vật    n  và các tà     u    n     đã t u t ập đ      ó  ăn     á  đ n  các 

    áo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     X đ   ó hành 

v  đán       ằn   ìn  t      ơ  đán  “p ỏm” thắng thua bằng tiền  vớ  số t ền 

dùn  để đán      t u t      ếu     v  tron  n      á      áo dùn  để đán       

tổn   ộn  là 7.350.000 đ n .     vậ    ó đủ  ơ sở p áp lý kết  uận các     áo 

  u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     X đã p  m tộ  

“đán     ”, tộ  p  m và hìn  p  t đ    qu  đ n  t     ều 321 Bộ luật hình sự 

năm 2015.  

  n  v  p  m tộ   ủ   á      áo là n u    ểm   o  ã  ộ   vì độn   ơ vụ     

đ  t  m     đán       sát p  t n  u đ    t u   ằn  t ền để t ớ  đo t t ền  tà  sản 

 ủ  n  u    m p  m đến trật tự   n to n   n   ộn . Vì vậy, cần áp dụng khoản 1 

  ều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, xử ph t các b  cáo vớ  m   án nghiêm phù 

  p vớ  tín    ất   àn  v   m   độ p  m tộ  và nhân thân  ủ  từn     cáo mớ   ó 

tá  dụn    áo dụ   răn đe và phòn  n ừ    

[3]  u  n   n k      n   ìn   ần  em  ét cho các     áo tìn  t ết   ảm n ẹ 

trách n   m  ìn  sự    các     áo s u k   p  m tộ  đ  Th k ẩn k     áo  ăn năn  ố  

 ả    á      áo p  m tộ   ần đầu v  t uộ  tr  n    p  t n    m trọn   đ      tìn  

t ết   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  sự đ    qu  đ n  t   đ ểm i, s k oản 1   ều 51 Bộ 

 uật  ìn  sự  n n  em  ét   ảm n ẹ  ìn  p  t   o  á      áo  Xét t ấ   á      áo 

  u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     X đ      ởn  n  ều 

tìn  t ết   ảm n ẹ qu  đ n  t   đ ều 51 Bộ  uật  ìn  sự  n  n t  n  ủ  các     áo 

tốt          t ền án t ền sự  p  m tộ   ần đầu    nơ     tr  r  r n      ếu t eo 

   n  sá   k o n   n  n  n đ o  ủ  p áp  uật    o  ác     áo đ      ởn  án treo 

 ũn  đủ tá  dụn    áo dụ  đố  vớ   á      áo v  n u   ơn  p  n  n ừ    un    

 ron  vụ án n         u n       o n  r (  ủ quán n ớ  k  n    ết sự 

v    n  m  ủ  Th đán       k  n  t u t ền   u v  k  n    ởn       ì từ v  c 

đán      n n  ơ qu n  ản  sát   ều tr  k  n   ử     ìn  sự  t  n   áo về đ   

p  ơn  t eo d    

[4]  ề  ử  ý vật    n :   ền    n   n     t   m: 7.350 000đ dùn  để 

đán       ần t    t u nộp    n sá   n   n ớ   

- 01 bộ bài tây 52 lá      n   ụ p  m tộ   ần t    t u t  u  ủ   

 [5]  ề án p  : Các b   áo    kết án n n p ả     u án p    ìn  sự sơ t ẩm   

 ì  á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố b  cáo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  , 
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  u  n     X ph m tội “ án     ”. 

-  p dụng khoản 1   ều 321; đ ểm i, s k oản 1   ều 51; khoản 1  2   ều 

65 của Bộ luật Hình sự năm 2015  sử  đổ   ổ sun  năm 2017  

Xử p  t:  

B   áo   u  n  ăn    06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án treo       

   n t ử t á   01 (một  năm  t n  từ n    tu  n án  

B   áo   ều  ăn     06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án treo       

   n t ử t á   01 (một  năm  t n  từ n    tu  n án  

B   áo   u  n  ăn   06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án treo       

   n t ử t á   01 (một  năm  t n  từ n    tu  n án  

B   áo   u  n     X 06 (sáu  t án  tù, n  n    o   ởn  án treo       

   n t ử t á   01 (một  năm  t n  từ n    tu  n án 

   o     áo   u  n  ăn    v    u  n     X   o Ủ    n n  n d n 

p   n  Linh Trung  quận   ủ      Th phố H  Chí Minh, giao     áo   ều  ăn  

Ng   o Ủ    n n  n d n     n  17  quận     ấp     n  p ố          n   giao 

    áo   u  n  ăn     o Ủ    n n  n d n p   n    n       t          n  t n  

Bìn    ơn  giám sát   áo dụ  tron  t       n t ử t á     ron  tr  n    p  á     

 áo t    đổ  nơ     tr  t ì t ự     n t eo qu  đ n  t   k oản 1   ều 92  ủ   uật 

      n  án  ìn  sự 2019.  

 ron  t       n t ử t á    n     đ      ởn  án treo  ố   v  p  m n     

vụ 02  ần trở   n t ì     án    t ể qu ết đ n   uộ  n     đ      ởn  án treo p ả  

  ấp   n   ìn  p  t tù  ủ   ản án đ    o   ởn  án treo  

-  ăn      ều 47 Bộ  uật  ìn  sự năm 2015 v    ều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự 

+   ch thu, nộp n  n sá   n   n ớ  số t ền 7 350.000 đ n  ( ả  tr  u    

trăm năm m ơ  n  ìn đ n ). 

(  ấ  nộp t ền v o t   k oản k o         n ớ  quận   ủ     n    

10/3/2020)  

+      t u t  u  ủ  01  ộ     t   (Vật ch ng t i phiếu nhập kho số 

NKT2020/160 ngày 23/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ   c  

- Án phí:  ăn    k oản 2   ều 135 v  k oản 2   ều 136 Bộ  uật tố tụn  

 ìn  sự  m       áo   u  n  ăn   ,   ều  ăn    ,   u  n  ăn  ,   u  n     

X p ả     u 200 000 (    trăm n  n  đ n  án p    ìn  sự sơ t ẩm  

- Qu ền k án   áo:  ron  t      n 15 n    kể từ n    tu  n án   á      áo 

   qu ền k án   áo  ản án.    n  n   i có quyền l    n     vụ    n qu n đến vụ 

án vắng mặt, th i h n kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án đ  c giao hoặc 

đ  c niêm yết. 
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(     ải thích chế đ nh án treo). 

Nơi nhận: 
- B   áo           Q    Q;   

-   S             ụ      

Q   ; 

- PC27; 

- VKSND Tp.HCM; 

- Sở    p áp  p    ; 

-   u  S. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(     ) 
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